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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ


Học phần: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

Lớp:  16TCN-KTD   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90  (không kể thời gian phát đề)

       (Thí sinh Không được sử dụng tài liệu, được sử dụng hệ thống tài khoản kế toán)
Tại 1 doanh nghiệp sản xuất  có các tài liệu sau:

-Số dư đầu tháng của TK 154 là 2.200.000 

-Tình hình phát sinh trong tháng:

1. Xuất kho vật liệu sử dụng cho :

-Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 280.000.000

-Phục vụ phân xưởng sản xuất:50.000.000

-Bộ phận bán hàng:12.000.000

-Bộ phận quản lý doanh nghiệp:12.000.000

2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân viên:

-Công nhân trực tiếp sản xuất: 450.000.000

-Nhân viên phân xưởng: 70.000.000

-Nhân viên bán hàng: 90.000.000

-Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 150.000.000

3.Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định để tính vào chi phí.

4.Khấu hao TSCĐ phân bổ cho:

-Phân xưởng sản xuất: 250.000.000

-Bộ phận bán hàng: 17.000.000

-Bộ phận quản lý: 22.000.000

5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 10.000 sản phẩm đã nhập kho thành phấm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là: 7.500.000
6.Xuất kho 6.000 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa có thuế là: 200.000đ/sp, thuế GTGT: 10%, tiền bán hàng khách hàng chưa thanh toán.

7.Khách hàng  thanh toán tiền mua sản phẩm cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng.

8.Doanh nghiệp chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên sau khi trừ các khoản trích theo lương.

Yêu cầu: 
Câu 1: (6 điểm) Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Câu 2 (1 điểm): Tính giá thành sản phẩm nhập kho
Câu 3: (3 điểm) Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Biết rằng thuế TNDN phải nộp là 20%.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

    Nguyễn Trọng Nghĩa                          Phạm Quỳnh Như

Lưu Thị Thúy
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ


Học phần: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN 


Lớp:  16TCN- KTD   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi:  90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, được sử dụng hệ thống tài khoản kế toán)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
	6,0

	
	1


	Nợ 621

          280,000,000 

Nợ 627

            50,000,000 

Nợ 641

            12,000,000 

Nợ 642

            12,000,000 

Có 152

          354,000,000 


	0,5

	
	2
	Nợ 622

          450,000,000 

Nợ 627

            70,000,000 

Nợ 641

            90,000,000 

Nợ 642

          150,000,000 

Có 334

          760,000,000 


	0,5

	
	3
	Nợ 622

          108,000,000 

Nợ 627

            16,800,000 

Nợ 641

            21,600,000 

Nợ 642

            36,000,000 

Có 338

          182,400,000 


	0,5

	
	4
	Nợ 627

          250,000,000 

Nợ 641

            17,000,000 

Nợ 642

            22,000,000 

Có 214

          289,000,000 


	0,5

	
	5
	Nợ 154

       1,224,800,000 

Có 621

          280,000,000 

Có 622

          558,000,000 

Có 627

          386,800,000 

Tổng giá thành
 sản phẩm nhập kho

 = 

             2,200,000 

 + 

  1,224,800,000 

 - 

  7,500,000 

 = 

      1,219,500,000 

Nhập kho thành phẩm

              Nợ 155

    1,219,500,000 

Có 154

    1,219,500,000 


	2,0

	
	6
	Nợ 131

    1,320,000,000 

Có 511

    1,200,000,000 

Có 3331

       120,000,000 

Nợ 632

       731,700,000 

Có 155

       731,700,000 


	1,0

	
	7
	Nợ 112

    1,320,000,000 

Có 131

    1,320,000,000 


	0,5

	
	8
	Nợ 334

         79,800,000 

Có 338

         79,800,000 

Nợ 334

       680,200,000 

Có 111

       680,200,000 


	0,5

	2
	
	Tính giá thành sản phẩm nhập kho
	1,0

	
	
	Giá thành
 sản phẩm nhập kho

 = 

      1,219,500,000 

 = 

121,950 

 (đ/sp) 

10,000 


	1,0

	3
	
	Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ
	3,0

	
	1
	K/c doanh thu
	0,5

	
	
	Nợ 511

    1,200,000,000 

Có 911

    1,200,000,000 


	0,5

	
	2
	K/c chi phí
	2,0

	
	
	Nợ 911

       731,700,000 

Có 632

       731,700,000 


	0,5

	
	
	Nợ 911

       360,600,000 

Có 641

       140,600,000 

Có 642

       220,000,000 


	1,0

	
	
	Nợ 821

         21,540,000 

Có 3334

         21,540,000 

Nợ 911

         21,540,000 

Có 821

         21,540,000 


	0,5

	
	3
	K/c lãi
	0,5

	
	
	Nợ 911

         86,160,000 

Có 421

         86,160,000 


	

	Tổng điểm toàn bài

(1+2+3)
	10,0


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Quỳnh Như





    Lưu Thị Thúy

Đề số 02





Đề số 02








